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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
   Tuần từ 22/12-26/12, 2008 

   
VN-Index P/E*           11.44 
Hôm nay            304.46  

So với tuần trước                          � 2.8 hoặc 0.91% 

So với đầu năm           � 622.56 hoặc 67.16% 

So với năm trước          � 619.91 hoặc 67.06% 

HASTC-Index      P/E*         6.26 
Hôm nay   105.62 

So với tuần trước   � 2.10 hoặc 1.95%  

So với đầu năm    � 217.93 hoặc 67.36% 

So với năm trước   � 217.91 hoặc 67.35% 

 
 

Khối lượng giao dịch trên HOSE
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Biểu đồ khối lượng giao dịch của HASTC
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 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 
 
 

Giao dịch trên cả 2 sàn chứng khoán trong tuần này khá trầm lắng khi các chỉ số chính dao động với biên độ thấp trong tất cả 
các phiên giao dịch. VN – Index và HASTC – Index lần lượt biến động xung quanh mốc tham chiếu vào đầu tuần và chốt 

phiên cuối tuần với chiều hướng giảm. Hàn thử biểu VN – Index của thị trường kháng cự khá tốt với điểm số được duy trì ở 

mức trên 300 điểm trong suốt tuần, sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm điểm, chỉ số chung của sàn HOSE về mức 304.46 điểm, 

giảm nhẹ so với mức cuối tuần trước 2.8 điểm, tương đương 0.91%. Trong tuần này chỉ số chính HASTC – Index diễn biến 

ngược chiều với VN – Index vào 2 phiên giao dịch giữa tuần, tuy nhiên sau 5 phiên giao dịch, HASTC – Index cũng đã giữ 

vững sắc xanh cho thị trường trong 3 phiên giao dịch và giảm khá nhẹ ở các phiên khác để chốt phiên cuối tuần với 105.62 

điểm, giảm tương ứng 2.1 điểm, hay 1.95% so với tuần trước. Tổng số mã chứng khoán niêm yết trên thị trường tiếp tục 

được tăng lên trong tuần này. Ở sàn HOSE, mã HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã là mã chứng khoán thứ 174 trên sàn, 

đồng thời HAG cũng có bước giao dịch khởi đầu thành công với chuỗi tăng trần ấn tượng ở 5 phiên liên tiếp trong tuần và 

trở thành mã cổ phiếu có mức vốn hóa lớn thứ 3 toàn thị trường, chỉ sau VNM và DPM. Tuần này sàn HASTC cũng ghi nhận 

phiên giao dịch đầu tiên của mã cổ phiếu thứ 168 là SVI của CTCP Bao bì Biên Hòa.  

 
Diễn biến về tính thanh khoản không có bước đột phá. Giao dịch trầm lắng với xu hướng giằng co gay gắt giữa bên mua và 

bên bán vẫn là đặc điểm chủ đạo của các phiên giao dịch trong tuần này. Tổng khối lượng chứng khoán được giao dịch ở sàn 

HOSE ở mức tương đương với tuần trước trong khi thanh khoản của sàn HASTC lại sụt giảm đáng kể cả khối lượng và giá 

trị giao dịch. Cụ thể sau 5 phiên giao dịch sàn HOSE chuyển nhượng thành công 68 triệu đơn vị chứng khoán với tổng doanh 

thu đạt 2,116 tỷ đồng, so với tuần trước khối lượng giao dịch tăng nhẹ 3% và doanh thu tăng 33%, chủ yếu được đóng góp từ 

giá trị giao dịch trái phiếu. Tổng lượng cổ phiếu được giao dịch ở sàn HASTC đạt 30 triệu đơn vị, trị giá 728.7 tỷ đồng, giảm 

đi tương ứng 18% về khối lượng và 16% về giá trị so với giao dịch trong tuần trước.  

 

Trong tuần này thị trường ghi nhận nhiều thông tin hỗ trợ đến từ chính sách tiền tệ và các số liệu vĩ mô với quyết định điều 

chỉnh tăng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng lên 3% từ Ngân hàng Nhà nước, giá dầu diesel giảm thêm 1,000 đồng/lít, chỉ số 

CPI tháng 12 với mức giảm 0.68% đưa chỉ số giá tiêu dùng cả năm về mức 19.89% và vốn FDI cả năm đạt mức kỷ lục với 

64 tỷ USD. Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư đối với tin hỗ trợ khá mờ nhạt trước sức ép của những tín hiệu suy thoái từ 

thị trường thế giới với nguy cơ phá sản của nhiều tập đoàn lớn và chiều hướng bất lợi cho những nền kinh tế đầu tàu.  VN - 

Index hiện vẫn giằng co quanh mốc 300 điểm chủ yếu với sự thăm dò và tâm lý chờ đợi đang bao trùm sau khi kết thúc đợt 

sóng ngắn vừa qua của VN-Index. Dự kiến từ nay tới hết năm mặt bằng giá cổ phiếu niêm yết tiếp tục không có nhiều biến 

động trước khi có thông tin vĩ mô mới cũng như kết quả kinh doanh của cả năm 2008 được công bố. Biên độ dao động giá 

hẹp hiện nay cũng gây khó khăn cho đầu tư lướt sóng trong khi thị trường vẫn chưa có triển vọng cho xu hướng giá lên trong 

giai đoạn tới. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi thông tin hỗ trợ và chính sách mới từ chính phủ để cân nhắc với 

các phương án đầu tư.  
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5 mã biến động mạnh nhất tại HOSE 5 mã biến động mạnh nhất tại HASTC 
 

Tên Mã Giá +/- %  Tên Mã Giá +/- % 

Tăng  Tăng 
BT6 BT6 54,000 11,000 25.58  PVI PVI 32,600 5,900 22.10 

SGH SGH 75,000 15,000 25.00  HCC HCC 13,300 2,100 18.75 

HAMICO KSH 16,000 2,500 18.52  BUSOCO BTS 11,200 1,600 16.67 

LUGIACO LGC 23,000 3,400 17.35  DAI CHAU DCS 7,200 1,000 16.13 

HATIEN1 HT1 15,700 2,100 15.44  VE1 VE1 6,500 800 14.04 

Giảm  Giảm 
 VINPEARL VPL 60,000 -16,000 -21.05  LABECO LBE 8,500 -6,000 -41.38 

BASA BAS 9,000 -1,200 -11.76  LILAMA62 L62 14,500 -6,500 -30.95 

AQUATEX ABT 23,200 -3,000 -11.45  NGC NGC 15,700 -2,700 -14.67 

VICONSHIP VSC 42,900 -5,100 -10.63  SDY SDY 16,900 -2,800 -14.21 

SJS SJS 50,500 -5,500 -9.82  PVNC PVA 8,800 -1,400 -13.73 
   

 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
HOSE:  
 

Chỉ số VN – Index trong tuần này đã giữ vững màu 

xanh trong 3 phiên giao dịch và giảm điểm ở 2 phiên 

khác. Tuy nhiên chung cuộc ở mức 304.46 điểm, hàn 

thử biểu của thị trường vẫn để mất 2.8 điểm, tương 

đương 0.91% so với cuối tuần trước. 
 
 

 

Cũng như xu thế giằng co trong diễn biến giao dịch ở 

các phiên gần đây, tín hiệu phát đi từ các chỉ báo 

chính của sàn HOSE cũng có sự phân hóa. Theo đó 

chỉ báo dự báo sớm Stochastic Oscillator tuần này đi 

vào đợt bán ra ngắn hạn. Trong khi đó, MACD vẫn 

nâng đỡ chỉ số chính bằng tín hiệu của xu hướng tăng. 

Dải Bollinger band hiện giữ biên độ hẹp với đường 

giá có biểu hiện kháng cự mạnh quanh mốc 300 điểm 

và dao động theo sát đường MA20. Tín hiệu này đưa 

đến dự báo thị trường chuẩn bị bước vào xu hướng giá 

mới. Vị trí của cường độ RSI không bị ảnh hưởng bởi 

dao động của chỉ số chính và tiếp tục dập đềnh trong 

vùng 30 -70.   
 

Vùng hỗ trợ: 275 -280 

Vùng kháng cự : 315 -320    
 

Thị trường trong giai đoạn tích lũy mạnh để chuẩn bị 
cho những bước chuyển mới. Biên độ dao dộng giá 

hẹp hiện nay gây khó khăn cho đầu tư lướt sóng trong 

khi thị trường vẫn chưa có triển vọng cho xu hướng 

giá lên. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo 

dõi thị trường và chờ đợi tin hỗ trợ mạnh hơn trước 

khi mua vào.   
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HASTC:  
 Chỉ số chung HASTC – Index được ghi nhận với tuần 

thứ 3 liên tiếp chỉ số này tăng điểm trong 3 phiên giao 

dịch và đi xuống ở 2 phiên còn lại. Vào phiên giao 

dịch cuối tuần, HASTC -  Index về mức 105.62 điểm, 

giảm 2.1 điểm, hay 1.95% so với mức tham chiếu vào 

đầu tuần.  
 

 

Độ rộng 2 biên của dải Bollinger band tiếp tục được 

thắt chặt là tín hiệu nổi bật trên đồ thị kỹ thuật của sàn 

HASTC hiện nay. Cùng với đường giá tiệm cận với 

MA20, tín hiệu này cho thấy sàn HASTC đang có sự 

chuẩn bị cho 1 xu hướng giá mới trong giai đoạn tới. 

Bên cạnh đó chu kỳ mua vào của MACD và nỗ lực đi 

về phía trên vùng zero line của đường MACD cũng là 

điểm sáng về mặt kỹ thuật. Cường độ RSI tiếp tục dập 

dềnh trong vùng  30 -70.  
 

Vùng hỗ trợ: 90-95 

Vùng kháng cự: 110- 
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    Khuyến nghị giao dịch đối với nhóm 50 công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường 
 

Mã 
Khuyến nghị 

trước 

Khuyến 

nghị 
Sàn Giá ±% EPS P/E Vốn hóa ($triệu) 

VNM Giữ Giữ  HOSE   82,500   (1.8)  7,100   11.6   876  

DPM Giữ Bán  HOSE   34,400   (7.0)  5,340   6.4   792  

HAG #N/A Bán  HOSE   57,500   -    -   N/A  627  

PVD Bán Bán  HOSE   76,500   13.3   6,970   11.0   613  

PVF Giữ Mua  HOSE   18,900   2.7   -   N/A  573  

STB Mua Giữ  HOSE   18,300   (4.7)  2,350   7.8   567  

VIC Bán Giữ  HOSE   76,500   (5.0)  2,130   35.9   556  

KBC Bán Bán  HASTC   61,500   (5.5)  4,533   13.6   500  

ACB Giữ Bán  HASTC   27,900   (4.8)  8,095   3.4   445  

HPG Mua Bán  HOSE   31,000   2.6   7,010   4.4   369  

VPL Bán Bán  HOSE   60,000   (21.1)  430   139.5   364  

PPC Bán Bán  HOSE   17,900   4.1   3,570   5.0   354  

FPT Giữ Giữ  HOSE   48,700   (7.2)  5,610   8.7   278  

SSI Giữ Giữ  HOSE   29,100   (7.3)  2,760   10.5   241  

VSH Bán Bán  HOSE   27,600   1.5   3,000   9.2   230  

PVI Giữ Giữ  HASTC   32,600   22.1   3,944   8.3   188  

PVS Bán Giữ  HASTC   30,900   (1.6)  3,191   9.7   187  

ITA Mua Giữ  HOSE   25,500   (5.6)  3,050   8.4   172  

VCG Mua Giữ  HASTC   15,700   1.9   -   N/A  143  

DHG Bán Bán  HOSE   116,000   (3.3)  7,250   16.0   141  

SJS Bán Bán  HOSE   50,500   (9.8)  8,010   6.3   122  

VNR Bán Bán  HASTC   29,900   (4.2)  1,873   16.0   122  

KDC Bán Bán  HOSE   27,500   1.1   4,100   6.7   95  

SGT Bán Bán  HOSE   25,500   1.2   3,200   8.0   90  

HT1 Bán Bán  HOSE   15,700   15.4   740   21.2   83  

GMD Bán Bán  HOSE   28,600   (1.0)  -   N/A  82  

ANV Giữ Giữ  HOSE   19,800   -    5,340   3.7   79  

REE Mua Giữ  HOSE   21,000   (7.1)  -   N/A  73  

DPR Bán Bán  HOSE   30,000   1.7   6,680   4.5   73  

PVT Bán Bán  HOSE   16,400   1.2   650   25.2   72  

BMI Mua Bán  HOSE   15,500   (3.7)  1,690   9.2   71  

HSG Mua Giữ  HOSE   19,700   (6.2)  -   N/A  68  

SBT Giữ Giữ  HOSE   7,900   5.3   1,490   5.3   68  

BCC Bán Bán  HASTC   11,000   1.9   1,545   7.1   64  

CII Bán Bán  HOSE   26,300   (6.7)  3,260   8.1   64  

BVS Mua Giữ  HASTC   22,500   (8.9)  14,327   1.6   61  

BTS Giữ Giữ  HASTC   11,200   16.7   1,122   10.0   61  

SAM Mua Giữ  HOSE   13,800   (5.5)  2,180   6.3   55  

IMP Bán Bán  HOSE   71,500   (0.7)  4,950   14.4   51  

MPC Bán Bán  HOSE   11,700   7.3   250   46.8   50  

TBC Mua Bán  HASTC   12,500   (3.1)  1,255   10.0   48  

NTP Giữ Bán  HASTC   36,000   0.8   7,718   4.7   47  

VSP Mua Bán  HASTC   52,000   (4.8)  12,844   4.0   43  

RIC Bán Bán  HOSE   17,200   (4.4)  30   573.3   43  

DMC Bán Bán  HOSE  11,500  (2.9)  4,680   10.9   43  

VTO Giữ Giữ  HOSE   11,700   (2.5)  2,340   5.0   43  

PET Giữ Mua  HOSE   14,500   (1.4)  2,090   6.9   42  

TRC Bán Bán  HOSE   23,100   0.4   6,930   3.3   42  

KLS Giữ Mua  HASTC   13,700   (2.8)  5,828   2.4   41  

TDH Bán Bán  HOSE   28,300   (6.3)  5,340   5.3   39  
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LỊCH SỰ KIỆN (29/12-04/01/2008) 

NGÀY HOSE HASTC 

 
THỨ HAI 
(29/12) 

 

� HAX: Ngày giao dịch không hưởng quyền 

trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền tỷ lệ 6% 

 

� AGF: Ngày giao dịch không hưởng quyền trả 
cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% 

 

� ASP: Ngày giao dịch không hưởng quyền 

phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:2 

 

� TST: Ngày giao dịch không hưởng quyền trả 
cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền tỷ lệ 12% 

 

� NGC: Ngày giao dịch không hưởng quyền 

phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và trả cổ 

tức đợt 2/2008 bằng tiền tỷ lệ 10% 

 
THỨ BA 
(30/12) 

  

 
THỨ TƯ 
(31/12) 

 
� ITA: Ngày giao dịch chính thức 17,245,034 

cổ phiếu niêm yết bổ sung.    
 

 

 
THỨ NĂM 
(01/01) 

  

THỨ SÁU 
(02/01) 

 
� TTF: Ngày giao dịch không hưởng quyền 

phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 

 

THỨ BẢY 
(03/01) 

 
 

CHỦ NHẬT  
(04/01) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo này 

được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng những 

thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua hay bán 

bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong 

bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào 

nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên 

xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết định đầu tư 

và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với 

toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý 

kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa đổi báo 

cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng ghi rõ nguồn 

khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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  Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An 

 

[a]   Lầu 8, Tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM 

[t]    (08) 930 8000     [e]    info@namansecurities.com            

[f]    (08) 930 1000                [w]   www.namansecurities.com 
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